
      UBND TỈNH QUẢNG BÌNH 

SỞ NỘI VỤ 
 

Số:         /SNV-CCHC 

V/v thông báo triệu tập học viên 2 lớp 

bồi dưỡng kỹ năng Lãnh đạo cấp phòng  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Quảng Bình, ngày     tháng    năm 2019 
 

  

Kính gửi: ………………………………………………………………. 
 

 

Thực hiện Quyết định số 852/QĐ-UBND ngày 11/3/2019 của UBND tỉnh 

về việc giao Kế hoạch và kinh phí mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công 

chức, viên chức năm 2019; Căn cứ đề nghị của các cơ quan, đơn vị, địa 

phương, Sở Nội vụ thông báo triệu tập 02 lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo cấp 

phòng năm 2019 (có danh sách 02 lớp kèm theo): 

 1. Đối tượng: Công chức, viên chức lãnh đạo cấp phòng và tương 

đương; công chức, viên chức được quy hoạch chức danh lãnh đạo cấp phòng và 

tương đương. 

 2. Thời gian và địa điểm học  

 - Thời gian: Học 2 tuần, khai giảng vào lúc 08h00 ngày 07/10/2019 

(yêu cầu học viên có mặt vào lúc 07h30 để làm thủ tục nhập học và nhận tài 

liệu). 

 - Địa điểm học: Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh niên, số 42 đường 

Trần Quang Khải, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. 

 3. Kinh phí 

- Kinh phí mở lớp thực hiện theo Quyết định số 852/QĐ-UBND ngày 

11/3/2019 của UBND tỉnh về việc giao Kế hoạch và kinh phí tổ chức các lớp đào 

tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2019; 

 - Các chi phí ăn, ở, đi lại của học viên do các cơ quan, đơn vị có cán bộ, 

công chức, viên chức tham gia bồi dưỡng thanh toán theo quy định của nhà 

nước. 

Đây là chương trình học bắt buộc theo quy định của Chỉ thị số 28/CT-

TTg ngày 18/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh bồi dưỡng trước 

khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với cán bộ, công chức, viên chức. 

Đề nghị các cơ quan, đơn vị có thông báo đến cán bộ, công chức, viên chức có 

tên trong danh sách triệu tập. Trường hợp vì lý do khách quan không thể tham 

gia khoá bồi dưỡng đề nghị các cơ quan, đơn vị có văn bản gửi về Sở Nội vụ 

trước ngày 03/10/2019 để bổ sung, thay thế. 



 Mọi thông tin xin liên hệ: Phòng Cải cách hành chính, Sở Nội vụ Quảng 

Bình, số 72 Ngô Quyền, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình; điện thoại 

liên hệ: 0232.3844480; Email: xuanpt.snv@quangbinh.gov.vn./. 
 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Trường Đại học Nội vụ 

Phân hiệu Quảng Nam; 

- Website SNV 

- Lưu VT, CCHC. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Đình Dinh 
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UBND TỈNH QUẢNG BÌNH  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
 

                          SỞ NỘI VỤ 
 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

      

DANH SÁCH BỒI DƯỠNG CẤP PHÒNG NĂM 2019 

   (Lớp 1)   
      

TT Họ và tên 
Ngày tháng năm 

sinh 

Chức vụ (hoặc chức danh quy 

hoạch ) 
Cơ quan, Đơn vị công tác 

Điện thoại liên 

hệ 

1 Nguyễn Thị Thu Hiền 18/3/1978 
UVBCH, Phó Trưởng Ban Tổ 

chức 
Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh 0974974901 

2 Trần Thị Sáu 18/02/1970 
Phó Trưởng phòng  Hành chính 

- TC - Quản trị 
Văn phòng HĐND tỉnh 0912.709.996 

3 Nguyễn Thị Phượng 1/10/1974 

Phó Trưởng phòng, phụ trách 

phòng  Lý luận chính trị và Lịch 

sử Đảng 

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 0977397808 

4 Lê Hà Anh Tâm 23/9/1978 

Phó Trưởng phòng theo dõi 

công tác phòng, chống tham 

nhũng 

Ban Nội chính Tỉnh uỷ 0913696787 

5 Nguyễn Việt Hà 9/11/1970 Trưởng phòng Văn phòng UBND tỉnh 0913295234 

6 Nguyễn Thị Thu Hiền 28/3/1979 Phó Trưởng phòng Văn phòng UBND tỉnh 0913252479 

7 Phạm Thị Bích Thuý 24/10/1979 Phó Chánh Thanh tra Sở Nội vụ 0945946079 

8 Nguyễn Duy Hạnh 2/9/1981 Phó trưởng ban Tôn giáo Sở Nội vụ 0912747549 

9 Lê Mạnh Hùng 25/11/1980 Phó Chánh Thanh tra Sở Sở Văn hoá và Thể thao   



10 Nguyễn Thị Kim Oanh 17/8/1974 Chánh Văn phòng Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 0932405874 

11  Vương Thị Kiến Giang 10/15/1972 Trưởng phòng Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 0905055966 

12 Phạm Ngọc Sơn  28/10/1969 
Giám đốc TT điều dưỡng luân 

phiên NCC tỉnh QB 
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 0913522886 

13 Lê Anh Tuấn 4/1/1973 
Chuyên viên phòng 

QLCLCTGT 
Sở Giao thông vận tải 0912.363.797 

14 Phan Thanh Vĩnh 20/11/1978 

Trưởng phòng Kỹ thuật - Thẩm 

định, Ban QLDA đầu tư xây 

dựng công trình giao thông 

Sở Giao thông vận tải 0912.161.556 

15 Phạm Thanh Trung   
Phó Trưởng phòng Kế hoạch - 

Tài chính 
Sở Nông nghiệp và PTNT 0905822335 

16 Trần Xuân Tiến 13/7/1977 
Phó Chi cục trưởng, Chi cục 

Thủy lợi 
Sở Nông nghiệp và PTNT 0905967373 

17 Đào Hữu Sơn 12/7/1984 Phó Chánh Văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư 0911863886 

18 Lê Văn Lập 25/12/1966 Chánh Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ   

19 Võ Khắc Sơn 4/7/1981 
Trưởng phòng Quản lý Khoa 

học và Công nghệ cơ sở 
Sở Khoa học và Công nghệ   

20 Lê Thị Hải Vân 20/10/1975 Chánh Văn phòng Sở Công Thương 0946954278 

21 Hồ Nhật Bình 6/10/1970 
Trưởng phòng Kế hoạch Tài 

chính Tổng hợp 
Sở Công Thương 0914411468 

22 Trần Thanh Phong 10/2/1970 
Trưởng phòng Kế hoạch - tài 

chính 
Sở Tài nguyên và môi trường 0975 715 789 

23 Bùi Duy Hưng 11/12/1973 
Phó Giám đốc, Trung tâm kỹ 

thuật Tài nguyên & Môi trường 
Sở Tài nguyên và môi trường 0912747402 

24 Diệp Thị Minh Quyết 23/3/1981 Trưởng phòng Nghiệp vụ Dược  Sở Y tế 0918818346 



25 Hoàng Minh Trung 18/8/1974 
Phó Trưởng phòng kế hoạch tài 

chính 
 Sở Y tế 0912037618 

26 Đỗ Thị Kim Quy 29/02/1968 Chánh Văn phòng  Sở Y tế 0912549847 

27 Nguyễn Quốc Khánh 5/2/1982 Trưởng phòng Quản lý đầu tư Ban Quản lý Khu kinh tế 0979216999 

28 Nguyễn Hoàng Hiệp 21/7/1978 
Phó Trưởng phòng Quản lý quy 

hoạch xây dựng 
Ban Quản lý Khu kinh tế 0983856778 

29 Bùi Ngọc Thành 10/20/1978 
Phó Trưởng phòng Khoa học và 

Hợp tác Quốc tế 
BQL VQG Phong  Nha - Kẻ Bàng 0915.272.448 

30 Nguyễn Thị Lệ Quyên 20/11/1987 Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh Đoàn 0917513069 

31 Nguyễn Hữu Toàn 8/20/1977 
Trưởng phòng Thời sự Truyền 

hình 
Đài Phát thanh &Truyền hình QB 0913.295.053 

32 Lê Thị Mỹ Hạnh 30/12/1971 Trưởng phòng Hành chính-TS Báo Quảng Bình 0911855839 

33 Trần Thị Hường 14/10/1978 
Phó Ban Chăm sóc sức khoẻ - 

Hiến máu tình nguyện 
Hội Chữ thập đỏ tỉnh 0912725978 

34 Nguyễn Tiến Thành 6/3/1980 Chánh Văn phòng Hội Nông dân 0919451386 

35 Đinh Thị Quỳnh Hoa 20/8/1975 
Trưởng phòng Tài chính Kế 

hoạch 
Trường Cao đẳng nghề 0912004506 

36 Nguyễn Thị Hồng Hà 15/12/1977 
UVTV, Trưởng ban Hỗ trợ Phụ 

nữ phát triển kinh tế 
Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Bình 0989.022.288 

37 Lê Thị Hồng Thương 26/07/1980 
Phó Chánh Văn phòng huyện 

uỷ 
Huyện ủy Bố Trạch   

38 Nguyễn Văn Phương 12/3/1969 Trưởng phòng LĐ-TBXH UBND huyện Bố Trạch 0912414721 

39 Đỗ Mạnh Tài 09/8/1980 Trưởng phòng TN&MT  UBND huyện Bố Trạch 0988858277 

40 Hoàng Văn Công 16/6/1970 Trưởng phòng Tư pháp UBND huyện Quảng Trạch 0916601970 

41 Võ Thanh Xuân 10/6/1965 Phó trưởng  phòng Nội vụ UBND huyện Quảng Trạch 0905931689 



42 Phạm Đức Hóa 20/11/1965 Trưởng phòng Dân tộc UBND huyện Lệ Thuỷ 0912328091 

43 Đặng Thị Hồng Thắm 14/11/1971 Trưởng phòng LĐTBXH UBND huyện Lệ Thuỷ 0913000625 

44 Nguyễn Xuân Kỷ 30/10/1969 Trưởng phòng NNPTNT UBND huyện Quảng Ninh 0915044750 

45 Trần Văn Tuyến 10/2/1964 Trưởng ban QL các CTCC UBND huyện Quảng Ninh 0989252966 

46 Đinh Ngọc Tọa 11/5/1976 Trưởng phòng Nội vụ huyện UBND huyện Minh Hoá 0912 674 545 

47 Trương Quốc Toán 26/6/1976 
Trưởng phòng Kinh tế và Hạ 

tầng 
UBND huyện Minh Hoá 0912 637 672 

48 Đinh Thanh Phượng 18/8/1969 Chánh Thanh tra  UBND huyện Minh Hoá 0905 688 191 

49 Phạm Đức Hóa 20/11/1965 Trưởng phòng Dân tộc UBND huyện Lệ Thuỷ 0912328091 

50 Đỗ Tuấn Phong 8/1/1977 Chánh Thanh tra  UBND huyện Lệ Thuỷ 0918809744 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 UBND TỈNH QUẢNG BÌNH  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 
 

SỞ NỘI VỤ 
 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

DANH SÁCH BỒI DƯỠNG CẤP PHÒNG NĂM 2019  

(Lớp  2) 

      

STT Họ và tên 

Ngày, 

tháng, năm 

sinh 

Chức vụ (hoặc chức danh quy hoạch ) Đơn vị công tác 
Điện thoại liên 

hệ 

1 Lê Xuân Thuỷ 3/4/1980 UVBCH, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh 0903541666 

2 Nguyễn Hoàng Vũ 5/8/1978 Phó Chánh Văn phòng Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh 0911592468 

3 Võ Thị Thanh Nhàn 30/5/1991 Phó Trưởng Ban Tổ chức - Kiểm tra Tỉnh Đoàn 0971991222 

4 Trần Văn Mùi 10/3/1979 
Phó Giám đốc TT Bồi dưỡng chính trị Đồng 

Hới 
Thành uỷ Đồng Hới 0985087083 

5 
Trần Thị Thanh 

Hường 
16/5/1985 Phó Chánh văn phòng Ban Nội chính Tỉnh uỷ 0914787585 

6 
Hoàng Thị Thanh 

Huyền 
22/3/1982 Trưởng phòng Hành chính tổng hợp Văn phòng UBND tỉnh 0911376929 

7 
Nguyễn Thị Hồng 

Thái 
19/5/1978 Phó Trưởng phòng  Văn phòng UBND tỉnh 0913295386 

8 Nguyễn Hữu Sơn 23/3/1966 Phó Trưởng đoàn Nghệ thuật Truyền thống Sở Văn hoá và Thể thao   

9 
Nguyễn Hoàng Quỳnh 

Trang 
04/5/1981 Tổng Biên tập Tạp chí Văn hóa Sở Văn hoá và Thể thao   

10 Dương Văn Hùng 02/03/1966 Phó Trưởng phòng Đào tạo nghề Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 0911407789 

11 Trần Minh Đức 20/3/1981 
Phó Trưởng phòng Bảo vệ CSTE và Bình 

đẳng giới 
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 0944496887 

12 Nguyễn Thị Lệ Thanh 21/3/1983 
Phó Trưởng phòng phòng, chống tệ nạn xã 

hội 
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 0918997289 



13 Trần Đình Quý 11/6/1979 Giám đốc CS Cai nghiện ma túy  Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 0984151098 

14 
Nguyễn Quang 

Trường 
30/10/1969 Phó Hiệu trưởng Trường Trung cấp Kinh tế Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 0919193775 

15 Trương Công Thành 13/10/1963 

Trưởng phòng Điều hành dự án 2, Ban 

QLDA đầu tư xây dựng công trình giao 

thông 

Sở Giao thông vận tải 0913.003.635 

16 Nguyễn Thái Dũng 17/08/1985 
Phó Trưởng phòng Khoa học và Hợp tác 

Quốc tế 
BQL VQG Phong  Nha - Kẻ Bàng 0916.075.015 

17 Hoàng Thị Thúy Liễu 20/02/1981 
Trưởng phòng Hành chính - TH, Chi cục 

Chăn nuôi và Thú y 
Sở Nông nghiệp và PTNT 0962623030 

18 Hoàng Xuân Thành 22/8/1975 
Trưởng phòng Thanh tra -PC, Chi cục Chăn 

nuôi và Thú y 
Sở Nông nghiệp và PTNT 0979061919 

19 Cao Thị Hải 18/11/1981 
Trưởng phòng Quản lý dịch bệnh, Chi cục 

Chăn nuôi và Thú y 
Sở Nông nghiệp và PTNT 0917984335 

20 Nguyễn Văn Huệ 27/9/1971 
Trưởng phòng Sử dụng - PT rừng, Chi cục 

Kiểm lâm 
Sở Nông nghiệp và PTNT 0934885355 

21 Phạm Thị Hường 20/6/1981 Chuyên viên phòng QL Giá và công sản Sở Tài chính 0913.898.887 

22 Đinh Duy Quang 19/9/1981 Chuyên viên phòng QL Ngân sách Sở Tài chính 0918.333.311 

23 Lê Thị Lan 09/8/1981 Chuyên viên phòng TC HCSN Sở Tài chính 0918.029.180 

24 Lưu Thị Thuý Hằng 26/02/1985 Phó Trưởng phòng Quản lý thương mại Sở Công Thương 919229858 

25 Nguyễn Hoà Bình 9/11/1982 
Trưởng phòng Xúc tiến thương mại, TT 

Khuyến công và XTTM 
Sở Công Thương 919812811 

26 Đặng Minh Hoàng 21/6/1979 Phó Giám đốc, TT Quan trắc TN&MT Sở Tài nguyên và môi trường 984551303 

27 Nguyễn Xuân Trà Ly 30/10/1983 
Trưởng phòng Hành chính - TH, TT CNTT 

TN&MT 
Sở Tài nguyên và môi trường 0919492767 

28 Ngô Tiến Thành 2/10/1980 
Trưởng phòng Đăng ký đất đai, Văn phòng 

ĐKĐĐ 
Sở Tài nguyên và môi trường 0913 483933 



29 Nguyễn Xuân Túc 1/1/1974 
Giám đốc Chi nhánh Bố Trạch, Văn phòng 

ĐKĐĐ 
Sở Tài nguyên và môi trường 0988 699101 

30 Quách Sĩ Hùng 27/10/1964 Trưởng phòng phim ký sự và Tài liệu Đài Phát thanh &Truyền hình QB 0915.272.711 

31 Lê Hữu Nghị 19/8/1964 
Trưởng phòng Khai thác chương trình & Tư 

liệu 
Đài Phát thanh &Truyền hình QB 0912.386.223 

32 Trần Văn Đông 21/3/1965 Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ Dược  Sở Y tế 0946923866 

33 Trần Tấn An 19/9/1966 Quyền Trưởng phòng kế hoạch tài chính  Sở Y tế 0935190966 

34 Trần Thị Hoa Phượng 18/11/1968 Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ  Sở Y tế 01247809819 

35 Đặng Nam Thái 20/11/1974 
Trưởng phòng Kỹ thuật truyền dẫn phát 

sóng 
Đài Phát thanh &Truyền hình QB 0912.428.640 

36 Đỗ Thị Hoài Thương 3/9/1979 Phó Văn phòng Hội Chữ thập đỏ tỉnh 0905623666 

37 Nguyễn Xuân Khoa 19/12/1966 Trưởng Ban Tuyên giáo Hội Nông dân 0974264151 

38 Đoàn Thanh Tùng 9/10/1967 Trưởng phòng đào tạo Trường Cao đẳng nghề 0982873623 

39 Trần Hải Huấn 20/01/1985 Trưởng ban đào tạo lái xe Trường Cao đẳng nghề 0912589331 

40 Bùi Đức Thành  10/2/1976 Trưởng phòng VP Bạn đọc  Báo Quảng Bình 0912256921 

41 Mai Thị Mỹ Trang 5/6/1970 UVTV, Trưởng ban Chính sách - Luật pháp Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Bình 0982.891.773 

42 Châu Thị Định 20/4/1974 UVTV, Chánh Văn phòng  Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Bình 0868.645.258 

43 Nguyễn Thị Bé 15/10/1970 Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Huyện Uỷ Bố Trạch   

44 Trần Minh Thái 5/6/1975 Phó Ban Dân vận Huyện Uỷ Bố Trạch   

45  Trần Trung Lâm 16/10/1980 Trưởng phòng TN MT UBND thị xã Ba Đồn 0916767238 

46 Võ Thị Thanh Lương 8/8/1983 Phó Trưởng phòng Nội vụ  UBND thị xã Ba Đồn 0978222988 

47 Nguyễn Xuân Hưng 1/7/1972 Phó Chánh thanh tra  UBND thị xã Ba Đồn 0986965338 

48 Hà Thị Lệ Thuỷ 20/6/1982 Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND UBND huyện Tuyên Hoá 0982236910 

49 Lê Văn Minh 20/7/1978 Phó Trưởng phòng TC-KH UBND huyện Lệ Thuỷ 0915016673 

50 Nguyễn Xuân Dũng 26/10/1981 Phó Trưởng phòng Nội vụ UBND huyện Lệ Thuỷ 915826836 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SỞ NỘI VỤ QUẢNG BÌNH 

 

DANH SÁCH GỬI CÔNG VĂN 

(Kèm theo Công văn số         /SNV-CCHC ngày        /9/2019) 

 

1. Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; 

2. Ban Nội chính Tỉnh uỷ; 

3. Đảng uỷ Khối cơ quan tỉnh; 

4. Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh; 

5. Văn phòng UBND tỉnh; 

6. Huyện ủy Bố Trạch; 

7. Sở Văn hóa và thể thao; 

8. Sở Lao động-TB và Xã hội; 

9. Sở Giao thông vận tải; 

10. Sở Nông nghiệp và PTNT; 

11. Sở Tài chính; 

12. Sở Công Thương; 

13. Sở Tài nguyên và Môi trường; 

14. Sở Y tế; 

15. Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

16. Sở Khoa học và Công nghệ. 

17. Ban Quản lý Khu kinh tế; 

18. Báo Quảng Bình; 

19. BQL Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng; 

20. Đài phát thanh và Truyền hình Quảng Bình; 

21. Hội chử thập đỏ tỉnh; 

22. Hội Nông dân tỉnh; 

23. Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh; 

24. UBND huyện Lệ Thủy; 

25. UBND huyện Quảng Ninh; 

26. UBND huyện Bố Trạch; 

27. UBND huyện Tuyên Hóa; 

28. UBND huyện Minh Hóa; 

29. UBND Thị xã Ba Đồn; 

 30. Thành ủy Đồng Hới; 

 31. Tỉnh đoàn QB. 

 32. Trường Cao đẳng nghề QB. 

33. UBND huyện Quảng Trạch. 
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